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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CHÍNH TRỊ -LUẬT 

 

Số:   06 / KH-K.CTL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 03 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ  

KHÓA 12 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Kiến tập Luật Tố tụng dân sự là môn học thực hành nghề nghiệp giúp sinh viên năm 2 ngành 

Luật Kinh tế tìm hiểu môi trường làm việc thực tiễn tại Tòa án nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức hành 

nghề Luật. Qua đó sinh viên sẽ được rèn luyện thực hành các kiến thức pháp lý đã học cũng như rèn 

luyện tác phong giao tiếp trong môi trường pháp lý 

- Sinh viên sẽ được trải nghiệm các kỹ năng trong quá trình kiến tập như Kỹ năng tư duy pháp 

lý, kỹ năng đọc và nghiên cứu hồ sơ vụ việc pháp lý dân sự, kỹ năng giao tiếp tại Tòa án nhân dân, 

doanh nghiệp, tổ chức hành nghề Luật, kỹ năng thực hành các thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án nhân 

dân. 

1.2. Yêu cầu 

- Sinh viên tham dự đầy đủ theo quy định. 

- Tuyệt đối tuân thủ các quy định: thời gian, nội quy tại đơn vị kiến tập, giữ gìn tác phong và hình 

ảnh của Nhà trường và có thái độ đúng đắn, trang phục lịch sự, gọn gàng. 

 - Hoàn thành Nhật ký kiến tập, Báo cáo kiến tập đúng quy định. 

 - Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình kiến tập. 

2. Nội dung 

2.1. Đối tượng tham gia kiến tập 

 Sinh viên Khóa 12 Đại học ngành Luật Kinh tế (Danh sách đính kèm) 

2.2. Thời lượng kiến tập: 06 tuần 

- Đợt 1: từ ngày  24 tháng 04  năm  2023   đến   ngày 04  tháng 06    năm 2023 ( dự kiến) 

- Đợt 2: từ ngày 15 tháng 05  năm 2023  đến     ngày 25   tháng  06   năm 2023 ( dự kiến) 

- Hướng dẫn cách thức, thủ tục đi kiến tập: Đợt 1 ngày 10/04/2023 & Đợt 2 ngày 05/05/2023 – 

HTC ( dự kiến) 
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Tuần/ngày/ 

tháng/ năm 

Nội dung công việc 

sinh viên 

Nội dung công việc của 

giảng viên 
Địa điểm Tài liệu 

Tuần 1 

 

- Tham gia buổi gặp 

gỡ Ban Chủ nhiệm 

khoa với Đoàn kiến 

tập 

- Tìm hiểu lịch xét 

xử của Tòa án nơi 

kiến tập (nếu TA mở 

cửa trở lại) 

- Gặp gỡ lãnh đạo 

các cơ sở hành nghề 

Luật 

- Thông báo sinh viên, 

điểm danh, gửi hồ sơ, tài 

liệu cho sinh viên 

 - Nhận danh sách phân 

công hướng dẫn sinh 

viên đi kiến tập 

- Hoàn thiện thủ tục đi 

kiến tập ( giấy giới 

thiệu..),  

- Hướng dẫn kế hoạch 

kiến tập 

- Kiến tập theo Đoàn 

Kiến tập theo 

Đoàn 

-Kế hoạch 

kiến tập 

- Công văn 

giới thiệu 

-DS các đoàn 

kiến tập 

 

Tuần 2 

 

- Thực hiện kiến tập 

tại TAND và các cơ 

sở hành nghề luật 

Yêu cầu: sinh viên 

dùng nhật ký kiến 

tập để ghi chép cụ 

thể công việc của 

mình 

- Hướng dẫn sinh viên 

kiến tập 

-Tòa án 

-Doanh nghiệp 

-Tổ chức hành 

nghề Luật 

- Văn bản 

Luật 

- Công văn  

- Nhật ký kiến 

tập 

- Biên bản làm 

việc nhóm 

- Hình ảnh 

tham gia kiến 

tập 

Tuần 3 

 

Thực hiện kiến tập  

Yêu cầu: sinh viên 

dùng nhật ký kiến 

tập để ghi chép cụ 

thể công việc của 

mình 

- Hướng dẫn sinh viên 

kiến tập 

-Tòa án 

-Doanh nghiệp 

-Tổ chức hành 

nghề Luật 

- Văn bản 

Luật 

- Nhật ký kiến 

tập 

- Biên bản làm 

việc nhóm 

- Hình ảnh 

tham gia kiến 

tập 

Tuần 4 

 

Thực hiện kiến tập  

Yêu cầu: sinh viên 

dùng nhật ký kiến 

tập để ghi chép cụ 

thể công việc của 

mình 

Viết báo cáo kiến 

tập 

- Hướng dẫn sinh viên 

kiến tập 

-Tòa án 

-Doanhnghiệp 

-Tổ chức hành 

nghề Luật 

- Văn bản 

Luật 

- Nhật ký kiến 

tập 

- Biên bản làm 

việc nhóm 

- Hình ảnh 

tham gia kiến 

tập 
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Tuần 5 & 6 

 

Nộp báo cáo kiến 

tập 

Thu và chấm báo cáo 

kiến tập 
VPK 

- Báo cáo kiến 

tập 

-Biên bản làm 

việc nhóm 

-Nhật ký kiến 

tập 

-Hình ảnh 

tham gia kiến 

tập 

 

2.3. Phương thức,  địa điểm kiến tập 

- Phương thức kiến tập:  Kiến tập tập trung theo đoàn kết hợp kiến tập theo nhóm lẻ (Kiến tập tập 

trung  tại Tòa án nhân dân, kiến tập theo nhóm lẻ tại TAND, các doanh nghiệp và tổ chức hành nghề 

Luật. 

- Địa điểm kiến tập theo đoàn (bắt buộc) 

 + Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp TP.HCM 

 + Tòa án Nhân dân Quận Bình Thạnh TP.HCM 

 + Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh TP.HCM 

 + Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức  

 + Tòa án nhân dân Tỉnh Tây Ninh 

- Địa điểm kiến tập theo nhóm lẻ ( sinh viên đi kiến tập theo đoàn về sẽ lựa chọn đi nhóm lẻ từ 01 

đến 03 sinh viên có sự hướng dẫn của giảng viên) 

+ Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp TP.HCM 

+ Tòa án Nhân dân Quận Bình Thạnh TP.HCM 

+ Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh TP.HCM 

+ Tòa án nhân dân Quận 12. TP. HCM 

+ Tòa án nhân dân Tỉnh Tây Ninh 

+ Tòa án nhân dân Quận Tân Phú 

+ Viện kiểm sát nhân dân… 

+ Chi cục thi hành án… 

+ Các cơ sở hành nghề Luật… 

2.4. Báo cáo kiến tập  

 Sinh viên thực hiện theo Biểu mẫu quy định 

3. Ban Chỉ đạo  

1. Cô Nguyễn Thị Thu Thoa – Trưởng Khoa- Trưởng ban 

2. Thầy Nguyễn Nam Hà – Trưởng Bộ môn Luật - Ủy viên 

3. Cô Nguyễn Thị Huyền - Ủy viên 

4. Ban Tổ chức 

1. Cô Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Ban  

2. Cô Trần Thùy Liên– Phó trưởng ban 
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3. Thầy Nguyễn Nam Hà - Ủy viên 

4. Thầy Võ Trung Hậu - Ủy viên 

5. Cô Phan Ái Nhi - Ủy viên 

6. Thầy Nguyễn Phước - Ủy viên 

7. Thầy Vũ Việt Tiến - Ủy viên 

 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức kiến tập môn Luật Tố tụng Dân sự áp dụng cho Sinh viên Đại học 

ngành Luật Kinh tế Khóa 12, đề nghị các cá nhân phụ trách, các cố vấn học tập, sinh viên triển khai thực 

hiện nghiêm túc nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Giảng viên (để thực hiện) 

- Sinh viên (để thực hiện) 

-  Lưu: VPK 

TRƯỞNG KHOA 

( Đã ký) 

 

TS. NGUYỄN THỊ THU THOA 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CHÍNH TRỊ -LUẬT 
 

Số:  08 /TB-K.CTL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức sinh viên Khóa 12, ngành Luật Kinh tế tham gia kiến tập  

Học kỳ 2 - Năm học 2022 -2023 

 

 
- Căn cứ Kế hoạch số  06  / KH-CTL, ngày 24  tháng  03 năm 2023 của Khoa Chính 

trị - Luật về việc tổ chức kiến tập môn Luật Tố Tụng dân sự cho sinh viên Khóa 12 hệ Đại học 

ngành Luật Kinh tế.  

- Căn cứ tình hình triển khai môn học Kiến tập Luật tố tụng dân sự của HK2 năm học 

2022 – 2023, Khoa Chính Trị - Luật thông báo: 

1. Đối tượng: 

- Sinh viên khóa 12 ĐHKTL  học phần thực hành Luật tố tụng dân  sự, Học kỳ 

2- năm học 2022-2023. 

2. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức: 

2.1 Thời gian gặp gỡ sinh viên trước tham quan, kiến tập:  

- Đợt 1: 17 giờ30’, thứ hai ngày 10/04/2023 tại HTC 

- Đợt 2: 17 giờ 30”, thứ sáu ngày 05/05/2023 tại HTC 

2.2 Thời gian kiến tập:  

- Đợt 1: Từ ngày  24 tháng 04  năm  2023   đến   ngày 04  tháng 06    năm 2023 ( dự kiến) 

- Đợt 2: Từ ngày 15 tháng 05  năm 2023  đến     ngày 25   tháng  06   năm 2023 ( dự kiến) 

2.3  Địa điểm kiến tập theo đoàn (bắt buộc) 

• Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp  

Địa chỉ: Số 416/2 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM  

• Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh 

Địa chỉ:  Số 457 đường Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM  

• Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh 

Địa chỉ” A 13 – 14 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, H. Bình Chánh, TP. HCM 

•  Tòa án nhân dân Quận 12 
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Địa chỉ:  755/50, KP.3, P.Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh. 

-Toà án nhân dân Tỉnh Tây Ninh 

Địa chỉ: Số 80 đường Trần Phú, KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

- 3.  Yêu cầu: 

- Sinh viên tham dự đầy đủ theo quy định. 

Đề nghị sinh viên tham gia kiến tập theo dõi và thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 

-  

-  

-  

-  

Nơi nhận: 

- GV (để thực hiện); 

- Lưu: Khoa CTL. 

Trưởng Khoa 

( Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Thoa 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH  

KHOA CHÍNH TRỊ -LUẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2023 

 

BẢNG PHÂN CÔNG 

Khoa Chính trị - Luật phân công giảng viên tổ chức thăm quan                    kiến tập học phần Luật tố tụng 

dân sự, Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên Khóa 12 như sau: 

 

Stt Nội dung Người Phụ trách Người chịu trách nhiệm Ghi chú 

1 
Lập Kế hoạch sinh viên thăm quan 

kiến tập 
Cô Nguyễn Huyền Cô Thu Thoa 

Hoàn thành trước 

20/03/2023 

2 

Chuẩn bị và trình ký hồ sơ kiến tập 

(Tờ trình; Quyết định, CV, DSSV tham 

gia…) 

Cô Lan Anh Cô Thu Thoa 
Hoàn thành trước 

ngày 15/04/2023 

3 

Liên hệ nơi kiến tập: 

- Tòa án ND Quận Gò Vấp – Cô Nhi 

- Tòa án ND Quận Bình Thạnh – thầy 

Phước 

- Tòa án ND Huyện Bình Chánh – cô 

Huyền 

- Tòa án ND Tỉnh Tây Ninh – thầy Hà 

- Tòa án ND Quận 12 – Cô Liên 

- Tòa án ND TP. Thủ Đức – Cô Thoa 

Cô Phan Ái Nhi 

Cô Nguyễn Huyền 

Thầy Nguyễn Phước 

Thầy Hà 

Cô Trần Thùy Liên 

Cô Thu Thoa 
Hoàn thành trước 

ngày 01/04/2023 

4 Thông báo tới sinh viên khóa 12 
Thầy cô 

CVHT 

Cô Nguyễn Huyền 

 

Hoàn thành trước 

ngày 09/04/2023 

5 Gặp gỡ SV đi kiến tập 

GVBML 

CVHT 

SVK12 

Cô Nguyễn Huyền 

Cô Thu Thoa 

 

Sinh hoạt trên HTC 

2 Đợt: 

10/4/2023 

05/05/2023 

6 Tổ chức sinh viên đi kiến tập 

- Tòa án ND Quận Gò Vấp 

– Cô Nhi 

- Tòa án ND Quận Bình 

Thạnh – thầy Phước 

- Tòa án ND Huyện Bình 

Chánh – cô Huyền 

- Tòa án ND Tỉnh Tây 

Ninh – thầy Hà 

- Tòa án ND Quận 12 – 

Cô Liên 

Cô Nguyễn Huyền 

 

Thực hiện 

theo Bảng 

phân công 

Khoa 

 

7 Chụp hình 
Thầy V. Tiến 

Cô Liên 
Cô Liên  

8 Viết bài đăng Web, Facebook Khoa 
Cô Phan Ái Nhi 

Cô Trần Thùy Liên 

Cô Phan Ái Nhi 
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9 Kinh phí,  

Cô Nguyễn Thị 

Huyền 

Cô Lan Anh 

 

Cô Thu Thoa 

 
 

10 Chuẩn bị băng - rôn 
Thầy Việt Tiến 

 

Cô Nguyễn Huyền 

 
Trước 5 ngày đi 

kiến tập theo Đoàn 

11 Nước, ăn sáng…. 
Cô Nguyễn Huyền 

Cô Liên 

Cô Nguyễn Huyền 

  

12 

 
Sinh viên hỗ trợ 

SV Thiên – K11 

SV Trí –K11 

Cô Nguyễn Huyền 

  

 

Đề nghị thầy cô nghiêm túc thực hiện bảng phân công trên./. 

 

Trưởng khoa 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Thị Thu Thoa 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 04  năm 2023 

NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ  

KHÓA 12 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ  
 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số  06  / KH-CTL, ngày 24  tháng  03 năm 2023 của Khoa Chính trị 

- Luật về việc tổ chức kiến tập môn Luật Tố Tụng dân sự cho sinh viên Khóa 12 hệ Đại học 

ngành Luật Kinh tế.  

Nay, Khoa Chính trị - Luật quy định nội quy tham gia học phần  Kiến tập Luật tố tụng 

dân sự  tại các cơ sở hành nghề Luật như sau: 

1. TRANG PHỤC  

- Nam: + Quần dài ( quần tây, quần kaki, quần jean), áo thun đồng phục khoa,  

          + Áo đồng phục khoa/ áo đồng phục trường/ áo sơ mi trắng. 

 + Đi giày hoặc dép có quai hậu 

 

- Nữ:  + Quần dài (quần tây, quần kaki, quần jean), chân váy đen dài qua đầu gồi,  

     + Áo đồng phục khoa/ áo đồng phục trường/ áo sơ mi trắng. 

 + Đi giày hoặc dép có quai hậu 

 

2. TƯ THẾ, TÁC PHONG, THÁI ĐỘ 

- Chấp hành đúng quy định về thời gian có mặt lúc xuất phát, lúc về, khi di chuyển. 

- Tuân thủ yêu cầu quản lý của trưởng đoàn, giảng viên hướng dẫn và trưởng xe. 

- Tuân thủ nội quy, quy định tại nơi kiến tập( đi nhẹ, nói khẽ, chào hỏi…) 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp hướng dẫn kiến tập theo lịch của Khoa và giảng viên hướng 

dẫn. 

- Nộp báo cáo kiến tập đúng quy định của Khoa. 

Đề nghị giảng viên, sinh viên Khoa Chính trị - Luật nghiêm túc thực hiện nội quy này.  

                                                                              

Nơi nhận: 

- GV, SV (để thực hiện); 

- Lưu: Khoa CTL. 

Trưởng Khoa 

( Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Thoa 

 


